TUẦN 15. HỌC KÌ I. NĂM HỌC 2024 – 2025
(Từ ngày 16 tháng 12 đến 20 tháng 12 năm 2024)

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Tên môn
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	HAI
	SÁNG
	1
	HĐ dưới cờ
	Tìm hiểu về những người có công với quê hương
	

	
	
	2
	Toán
	Luyện tập (Tiết 2)
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 76. ươn, ươt (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Học vần
	Bài 76. ươn, ươt (Tiết 2)
	

	
	CHIỀU
	1
	TNXH
	Bài 9: An toàn trên đường. (Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.)
	Tích hợp QCN-Liên hệ. - Quyền được sống trong môi trường an toàn

- Bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

	
	
	2
	Toán (tăng)
	Ôn luyện tuần 14: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiếp theo)
	

	
	
	3
	T.việt(tăng)
	Ôn đọc-viết bài 76: ươn, ươt
	

	BA
	CHIỀU
	1
	Học vần
	Bài 77. ang, ac (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 77. ang, ac (Tiết 2)
	

	
	
	3
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 76, 77)
	

	TƯ
	SÁNG
	1
	Học vần
	Bài 78. ăng, ăc (Tiết 1)
	Cô Thu dạy

	
	
	2
	Học vần
	Bài 78. ăng, ăc (Tiết 2)
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Bài 8: Em với ông bà cha mẹ (Tiết 1)
	Tích hợp QCN: Liên hệ - Bổn phận trẻ em đối với gia đình.

	
	
	4
	Đạo đức
	Bài 8: Em với ông bà, cha mẹ 
(Tiết 2)
	

	NĂM
	SÁNG
	1
	Học vần
	Bài 79. âng, âc (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 79. âng, âc (Tiết 2)
	

	
	
	3
	Toán
	Luyện tập (Tiết 1)
	

	
	
	4
	T.việt(tăng)
	Ôn đọc-viết bài 77: ang, ac
	Dạy bù CT6

	
	CHIỀU
	1
	Tập viết
	Tập viết (sau bài 78, 79)
	

	
	
	2
	T.việt(tăng)
	Ôn đọc-viết bài 78: ăng, ăc
	Dạy bù CT6

	
	
	3
	Toán (tăng)
	Ôn luyện tuần 14: Phép trừ trong phạm vi 10 (Tiếp theo)
	Dạy bù CT6

	SÁU
	CHIỀU
	1
	Kể chuyện
	Bài 80. Kể chuyện Hàng xóm
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 81. Ôn tập
	

	
	
	3
	Sinh hoạt+ HĐTN
	Sinh hoạt lớp 

Hát về những người anh hùng
TỔ CHỨC HỘI THI “HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG”
	


Duyệt, ngày 13 tháng 12 năm 2024 

                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TUẦN 14

Thứ hai ngày 16 tháng 12 năm 2024
            Buổi sáng
Tiết 1                                       SINH HOẠT DƯỚI CỜ
HĐTN: TÌM HIỂU VỀ NHỮNG NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI QUÊ HƯƠNG

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết được một số nhân vật và sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc Việt Nam.

- Yêu thích tìm hiểu về lịch sử.
- Yêu thích tìm hiểu về những người có công với quê hương
II. CHUẨN BỊ

1. Đối với giáo viên
- Câu hỏi giao lưu tìm hiểu về những người anh hùng có công với quê hương
2. Đối với học sinh
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 15

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 14.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 15.

- Tuyên dương gương người tốt việc tốt. HS lớp 5C có ý thức tốt khi tham gia hoạt động đọc sách dưới thư viện.   ( Biết giữ trật tự, tập trung tìm hiểu và nghiên cứu sách thư viện tốt, biết thu dọn và để sách gọn gàng sau khi sử dụng. 

+ Tiếp tục duy trì sĩ số tốt.

+ Duy trì tốt các nền nếp đội, quy định của Liên đội.

- Tổng kết và công bố kết quả HS tham gia tranh vẽ chủ đề “Màu áo chú bộ đội” khối 1,2,3. Và bài viết “Em yêu biển đảo quê hương em”.

- Tổng kết kết quả các lớp thực hiện tốt bài tuyên truyền măng non do Liên đội phát động chủ đề 22/12.

- Thực hiện hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày 22/12. Đoàn – Đội phối kết hợp tổ chức thăm hỏi hai gia đình chính sách có công với đất nước. Đồng thời thực hiện việc chăm sóc, dọn vệ sinh và thăm viếng nghĩa trang phường Bến Tắm.

- Thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh các nhân, vệ sinh lớp học, vệ sinh nơi công cộng. 

- Đã thành lập đội thi cờ Vua cấp thành phố gồm 10 em HS từ khối lớp 1, 2, 3, 4, 5.

- Thực hiện việc đi vệ sinh trong giờ học nghiêm túc. Không nô chạy, đuổi nhau, đóng, đập cửa nhà vệ sinh     ( Một số em hs tầng 2 đi vệ sinh ý thức rất kém: Dũng, Hải, Vinh, Tuấn Anh lớp 4C)

- Nghiêm cấm HS mang đồ chơi, bánh, kẹo, đồ ăn vặt đến trường.

- Nghiêm cấm HS đi xe trong sân trường.
- Thực hiện nghiêm túc việc xếp hàng khi ra về ở tất cả các khối lớp.

- Tiếp tục rèn luyện, củng cố các bài múa hát sân trường, Thể dục giữa giờ. Tích cực tập luyện bài múa hát mới “ Việt Nam ơi!”

- Tich cực học tập tốt, rèn luyện chăm. Giữ gìn vệ sinh, nền nếp thật tốt.

- Lớp 5B trực ban cầu thang tuần 15.

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 15.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

- HS về lớp tiếp tục tham gia học tập tiết HĐTN của lớp mình. 
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Quyên triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.

- HS về lớp thực hiện


* Bổ sung: 
- GV cho HS tìm hiểu về những người có công với quê hương và thi kể về họ theo những gì mình biết.

Tiết 2                                                   TOÁN
LUYỆN TẬP (Tiết 2)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.

· Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

· SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:  

   Dạy theo sách giáo viên trang 98
 
Tiết 3+4                                              HỌC VẦN
BÀI 76: ươn - ươt (TIẾT 1+2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần ươn, ươt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ươn, ươt.
- Làm đúng BT giúp thỏ đem cà rốt về kho có vần ươn, vần ươt.
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lướt ván.

- Viết đúng các vần ươn, ươt, các tiếng (con) lươn, lướt (ván) (trên bảng con).

      - Phát triển năng lực: Nói được tiếng, từ có tiếng có vần ươn, ươt

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Bộ đồ dùng tiếng việt, vở bài tập Tiếng việt
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên - Trang 211

Buổi chiều
Tiết 1                                           TỰ NHIÊN XÃ HỘI
AN TOÀN TRÊN ĐƯỜNG (Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Sau bài hoc, HS đạt được

 + Về nhận thức khoa học:
 - Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm, các rủi ro có thể xảy ra trên đường.

 - Nêu được cách phòng tránh nguy hiểm trong một số tình huống để đảm bảo an toàn trên đường

 - Nói được tên và ý nghĩa của một số biển báo và tín hiệu đèn hiệu giao thông, 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh.

 – Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về nguyên nhân, cách phòng tránh nguy hiểm trong một số tình huống giao thông. 

- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách phòng tránh nguy hiểm trong một số tình huống giao thông, về biển báo và đèn tín hiệu giao thông ... 

* Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học Thực hành đi bộ qua đường theo sơ đồ: đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông; đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông.
*Tích hợp QCN-Liên hệ. - Quyền được sống trong môi trường an toàn

- Bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Sách TNXH
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
*Tích hợp QCN-Liên hệ. - Quyền được sống trong môi trường an toàn

- Bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
*Tích hợp QCN-Liên hệ. - Quyền được sống trong môi trường an toàn

- Bổn phận chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. (Hoạt động 6)
(Tiết 3: Từ Hoạt động 5 đến hết bài.)

Soạn dạy theo SGV Tự nhiên xã hội (Trang 88)

Tiết 2                                              TOÁN (TĂNG)
ÔN LUYỆN TUẦN 14: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (Tiếp theo)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 và thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

I. Kiểm tra bài cũ
- Nêu 1 tình huống có liên quan đến phép trừ trọng phạm vi 10.

- Nhận xét.

II. Bài mới
1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn HS làm bài tập
TIẾT 1
	Bài 1: Tính
- GV nêu yêu cầu.

- Hướng dẫn HS làm bài.

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân tìm kết quả các phép trừ.

- GV quan sát cách HS tìm ra kết quả phép tính.

- Cho 2 HS ngồi cùng bàn đổi vở kiểm tra kết quả bài của bạn

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng

Bài 2: Tính nhẩm Trò chơi Đố bạn 

- GV nêu yêu cầu BT2

- Cho lớp chơi trò chơi Đố bạn: Chọn 1 HS làm quản trò nêu các phép tính, HS còn lại nghe phép tính tìm kết quả. 

- GV quan sát uốn nắn HS.

Bài 3: Số

- GV nêu yêu cầu.

- Cho HS quan sát từng hình 

- Hướng dẫn HS thực hiện phép tính

- GV cho HS viết phép tính vào bảng con

- GV và HS nhận xét, chốt kết quả đúng

3. Củng cố- dặn dò

- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS chú ý lắng nghe

- HS làm bài

- HS đổi vở, nhận xét bạn.

- HS theo dõi, sửa bài

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện trò chơi

- HS theo dõi

- HS chú ý lắng nghe

- HS quan sát 

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện

 8 – 2 = 6               9 – 4 = 5
- HS nhận xét bạn.





Tiết 3                                        TIẾNG VIÊT (TĂNG)

ÔN ĐỌC – VIẾT BÀI 76: ƯƠN, ƯƠT
I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 76, viết được một số tiếng và từ có chứa vần ươn, ươt.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.

- HS có ý thức tự giác học tập tốt
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Chép sẵn nội dung bài luyện đọc

III.  CAC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bài cũ
- HS nhắc lại tên bài đã học buổi sáng
B. Bài mới

	1. Giới thiệu bài

 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 76.

- HS nghe để nhận xét.

3. Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: sườn rán, con lươn, uốn lượn, thướt tha, tập dượt, vượt lên
        Khu vườn nhà bà, cỏ lên um tùm.

       Cá rô bơi vượt lên trên cả đàn.
- GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng.
- Yêu cầu HS nêu  các tiếng có vần /ươn/, /ươt/

- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần /ươn/, /ươt/

- Tìm tiếng có chứa vần ươn, ươt; yêu cầu HS luyện đọc.

4. Luyện viết

- GV đọc cho HS viết thướt tha, sườn rán, tập dượt, uốn lượn.
        Khu vườn nhà bà, cỏ lên um tùm.
- Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.

- HS luyện đọc thầm

- HS lên bảng gạch chân  các tiếng

- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.
- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C. Củng cố - Dặn dò: - Cho HS đọc lại toàn bài.
                                     - Nhận xét chung giờ học.

Thứ ba ngày 17 tháng 12 năm 2024
           Buổi chiều 
Tiết 1+2                                               HỌC VẦN
    BÀI 77: ang - ac (Tiết 1+2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các vần ang, ac; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ang, ac.
· Làm đúng BT tìm từ ngữ có vần ang, vần ac ứng với mỗi hình.

· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Nàng tiên cá.
     - Viết đúng ang, ac, thang, vạc (trên bảng con).
 - Phát triển năng lực: Nói được tiếng, từ có tiếng có vần ang, ac
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
-Bộ đồ dùng tiếng việt, vở bài tập Tiếng việt
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 213)


Tiết 3                                                  TẬP VIẾT
TẬP VIẾT (SAU BÀI 76+77)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 

- Viết đúng ươn, ươt, ang, ac, con lươn, lướt ván, thang, vạc - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

- Có ý thức luyện viết chữ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

Bảng phụ / giấy khổ to viết các vần, tiếng cần viết.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang 214

Thứ tư ngày 18 tháng 12 năm 2024
            Buổi sáng
Tiết 1+2                                             
CÔ THU GIẢNG DẠY

Tiết 3                                                 ĐẠO ĐỨC
BÀI 8. EM VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau: 
-Nhận biết được biếu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. 
-Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 
-Lễ phép, vâng lời và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
*Tích hợp QCN: Liên hệ - Bổn phận trẻ em đối với gia đình.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
*Bổ sung: Tích hợp QCN: Liên hệ - Bổn phận trẻ em đối với gia đình (Hoạt động 2)
Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 67)

Tiết 4                                                ĐẠO ĐỨC
BÀI 8. EM VỚI ÔNG BÀ CHA MẸ (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS cần đạt được các yêu cầu sau: 
-Nhận biết được biếu hiện của sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ. 
-Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 
-Lễ phép, vâng lời và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 67)

Thứ năm ngày 19 tháng 12 năm 2024
            Buổi sáng
Tiết 1+2                                               HỌC VẦN
BÀI 79: âng - âc (tiết 1+2)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

· Nhận biết các vần âng, âc; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần âng, âc.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần âng, vần âc.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Cá măng lạc mẹ (2).
· Viết đúng các vần âng, âc và các tiếng (nhà) tầng, (quả) gấc (trên bảng con).

   -Phát triển năng lực: Nói được tiếng, từ có tiếng có vần âng, âc
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
      - Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
     - Bộ đồ dùng tiếng việt, vở bài tập Tiếng việt
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU

Dạy theo sách giáo viên trang 216

Tiết 3                                                    TOÁN
LUYỆN TẬP (Tiết 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
- Phát triển các NL toán học: NL giải quyết vấn đề, toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- Vở bài tập toán, một số tình huống thực tế có liên quan đến phép trừ trong phạm vi 10.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 97)

Tiết 4                                                  KỂ CHUYỆN

   BÀI 80: KỂ CHUYỆN: HÀNG XÓM

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

- Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

- Hiểu lời khuyên của câu chuyện: Khi chồn mẹ bị ốm, hàng xóm ai cũng sẵn lòng giúp đỡ. Tình cảm yêu thương, giúp đỡ của hàng xóm làm chồn mẹ rất cảm động.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Máy tính, ti vi,học liệu điện tử
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 219)

Buổi chiều
Tiết 1                                                  TẬP VIẾT
TẬP VIẾT SAU BÀI 78, 79
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Tô, viết đúng các vần và các tiếng ăng, măng, ăc, tắc kè, âng, nhà tầng, âc, quả gấc.kiểu chữ viết thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét, đặt dấu đúng vị trí, đưa bút đúng theo quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu trong vở Luyện viết 1 tập 1.

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ khi viết.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Bảng phụ ghi các chữ cần luyện viết trên ô ly.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 218)

Tiết 2                                                   HỌC VẦN
                                                       BÀI 81: ÔN TẬP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
     - Làm đúng BT ghép âm thành vần.

- Đọc đúng, hiểu đúng bài tập đọc Bỏ nghề.

- Chép đúng chính tả một câu văn.
- Khơi gợi tình yêu học tập.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử, Vở bài t ập Tiếng việt
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 221 )

Tiết 3                                  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP
HÁT VỀ NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

*Sinh hoạt lớp:

- Đánh giá các hoạt động diễn ra trong tuần 15: HS nắm được những ưu và nhược điểm của bản thân HS, của lớp. Từ đó có ý thức phấn đấu vươn lên.

- Rèn cho HS thực hiện tốt mọi nề nếp và tích cực trong mọi hoạt động.

- HS nghiêm túc trong giờ sinh hoạt

*HĐTN: Sau hoạt động, HS có khả năng: 
- Hát được một số bài hát ca ngợi các vị anh hùng của quê hương, đất nước.

- Tự hào về lịch sử Việt Nam.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:

* Ổn định: Hát

Phần 1: Sinh hoạt lớp
	1. Nhận xét trong tuần 15
- GV yêu cầu các tổ trưởng báo cáo:

+Đi học chuyên cần:

+ Tác phong , đồng phục .

+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 

+ GV nhận xét tuần học thứ 15:
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2. Phương hướng tuần 16
	 
- Các tổ trưởng tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.


- Thực hiện dạy tuần 16, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.
- Thực hiện ăn bán trú với HS đăng kí ăn.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới.
Phần 2: Hoạt động trải nghiệm
	- GV tổ chức cho HS tập hát và trình diễn một số bài hát về những người anh hùng của địa phương, đất nước.
- Gợi ý một số bài hát:

+ Em mơ gặp Bác Hồ- Sáng tác: Xuân Giao

+ Kim Đồng – Sáng tác: Phong Nhã

+ Biết ơn chị Võ Thị Sáu – Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn.
- GV + HS đánh giá, nhận xét, tuyên dương bạn trình diễn hay.
	 + HS lần lượt lên trình diễn.

- Nhận xét, đánh giá, tuyên dương bạn trình diễn hay.


 * Nhận xét tiết học: GV nhận xét tiết học.

Thứ sáu ngày 20 tháng 12 năm 2024
            Buổi chiều
TỔ CHỨC HỘI THI “HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG”


                                                  Duyệt bài, ngày 13 tháng 12 năm 2024 

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Tiết 4                                          TIẾNG VIÊT (TĂNG)

ÔN ĐỌC, VIẾT B ÀI 77: ANG, AC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 77, viết được một số tiếng và từ có chứa vần ang, ac.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.

- HS có ý thức tự giác học tập tốt
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Viết sẵn bài đọc ngoài bài
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc trên bảng: HS nhắc lại tên bài đã học buổi sáng
- Nhận xét; đánh giá

B. Bài mới

	1. Giới thiệu bài

 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 77.

- HS nghe để nhận xét.

3. Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: càng cua, trang vở, sửa sang, 

họ hàng, lác đác, các bạn, ngơ ngác, gắn mác

+ Sáng sáng mẹ đưa em đi học.

+ Bé muốn ăn cơm mẹ rang.
- GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng.

-Yêu cầu HS gạch chân các tiếng có vần / ang/, / ac/

- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần / ang/, / ac /

- Tìm tiếng có chứa vần ang, ac; yêu cầu HS luyện đọc.

4. Luyện viết

- GV đọc cho HS viết tầng hầm, nâng đỡ, nhấc chân, giàn gấc.

+ Vầng trăng lấp ló sau rặng tre.

- Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.

- HS luyện đọc thầm

- HS lên nêu các tiếng

- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.
- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học.
                                     - Chuẩn bị bài: 78
Tiết 2                                           TIẾNG VIÊT (TĂNG)
ÔN ĐỌC – VIẾT BÀI 78: ăng - ăc
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS đọc trôi chảy bài 78, viết được một số tiếng và từ có chứa vần ăng, ăc.
- Rèn kỹ năng đọc trơn, viết chữ đúng mẫu đều, đẹp, đảm bảo tốc độ.

- HS có ý thức tự giác học tập tốt
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
-Viết sẵn bài đọc ngoài 
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
A. Kiểm tra bài cũ
- HS đọc trên bảng: HS nhắc lại tên bài đã học buổi sáng
- Nhận xét; đánh giá

B. Bài mới

	1. Giới thiệu bài

 2. Luyện đọc SGK
- Đọc SGK bài 78.

- HS nghe để nhận xét.

3. Luyện đọc từ ngoài bài 
- GV đưa: mưa nắng, trăng sáng, cố gắng, 

căng dây, mắc cạn, chắc chắn, bắc cầu, tắc 
kè
+ Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.
+ Tết này chắc con sẽ về mẹ thân yêu ơi!
- GV cho HS luyện đọc thầm trong 5 phút bài trên bảng.

-Yêu cầu HS gạch chân các tiếng có vần / ăng/, / ăc/

- Cho HS luyện đọc các tiếng có vần / ăng/, / ăc /

- Tìm tiếng có chứa vần ăng, ăc; yêu cầu HS luyện đọc.

4. Luyện viết

- GV đọc cho HS viết : 

+ mưa nắng,trăng sáng, cố gắng, căng dây, mắc cạn
 + Tết này chắc con sẽ về mẹ thân yêu ơi!
- Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân đồng thanh kết hợp đánh vần, phân tích.

- HS luyện đọc thầm

- HS lên nêu các tiếng

- HS đọc cá nhân; đồng thanh kết hợp đánh vần; phân tích.

- HS tìm và đọc đồng thanh.

- HS nghe viết bài vào vở.
- HS nghe để rút kinh nghiệm.


C. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung giờ học.
                                     - Chuẩn bị bài: 79.
Tiết 3                                              TOÁN (TĂNG)
ÔN LUYỆN TUẦN 14: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 (Tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức, kĩ năng:

- Tìm được kết quả các phép trừ trong phạm vi 10 và thành lập bảng trừ trong phạm vi 10.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép trừ trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
I. Kiểm tra bài cũ. Yêu cầu HS đọc bảng trừ 10.
II. Bài mới
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS làm bài tập               
TIẾT 2         
	Bài 4: Nối
- GV nêu yêu cầu và cho HS quan sát tranh

- GV hướng dẫn HS làm bài

- GV cho HS thực hiện phép tính trừ, có kết quả rồi tìm số thích hợp từ các con vật nối lại với nhau.

- Cho HS đổi vở kiểm tra chéo

- GV quan sát, nhận xét.

Bài 5: Đánh dấu vào các phép tính đúng và sửa lại các phép tính sai
  - GV nêu yêu cầu 

  - GV hướng dẫn HS làm bài.

  - GV đưa ra từng phép tính, cả lớp cùng thực hiện.

  - Cho HS so sánh kết quả vừa tìm được với kết quả cho trước.

  - GV và HS nhận xét.

Bài 6: Viết các phép tính thích hợp
 - GV nêu cầu, cho HS quan sát phép tính

 - GV hướng dẫn HS làm bài.

 - Cho HS làm bài vào VBT.
 - Cho HS đổi chéo vở kiểm tra.

 - GV và HS nhận xét.

Bài 7: Viết phép tính thích hợp với mỗi bức tranh

 - GV nêu yêu cầu.

 - GV cho HS quan sát tranh.
 - GV hướng dẫn HS làm bài.
- Cho HS làm trên bảng con.
 - GV quan sát HS làm và nhận xét

3. Củng cố- dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	- HS quan sát tranh

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện

- HS đổi vở nhận xét bạn

- HS chú ý lắng nghe

- HS thực hiện phép tính

- HS so sánh 

- HS nhận xét bạn.

- HS nêu lại yêu cầu, quan sát.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS làm bài.
- HS kiểm chéo VBT.
- HS nhận xét bạn.

- HS chú ý lắng nghe.
- HS quan sát tranh.
- HS thực hiện

a) 9 – 3 = 6

b) 9 – 1 = 8

c) 6 – 2 = 4

- HS nhận xét bạn

- Lắng nghe.


